Ngày dạy: 26/9/2022
TUẦN 3: TRUYỆN (TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH)
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
  Ôn tập các đơn vị kiến thức  của bài học 1:
- Ôn tập hệ thống hóa kiến thức của các văn bản truyện cổ tích: một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố hoang đường....), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện cổ tích.
- Luyện kĩ năng viết 1 bài văn kể lại truyền thuyết hoặc cổ tích đã học (hoặc đã đọc, đã nghe).
- Thực hành làm bài tập Tiếng Việt từ đơn, từ ghép. 
 2. Năng lực:
+ Năng lực chung: Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo
+ Năng lực chuyên môn:  Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); 
   năng lực thực hành văn học.
3. Phẩm chất: 
- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; cảm phục và trân trọng những người thông minh, có tài.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: giáo án, máy chiếu, máy tính, phiếu học tập,…
2. Học sinh: vở ghi, sơ đồ tư duy, bút,…
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra vở ghi và dụng cụ học tập
3. Bài mới

                           Tiết 7,8: Luyện viết bài văn kể lai một truyện dân gian	
I. Đề bài: Hãy kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích bằng lời văn của em?
II. Hướng dẫn
1. Về hình thức
- Bài viết đủ 3 phần: Mở bài, TB, KB.
- Hạn chế tối đa lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, các ĐV rõ ràng, thông báo tương đối trọn vẹn 1 ý.
2. Về nội dung
- Xác định truyện định kể.
- Đủ các sự kiện chính.
- Có sáng tạo, có thể thêm từ ngữ, hình ảnh, các yếu tố miêu tả, BC.
3. Dàn ý: 
 Ví dụ: Hãy kể lại truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” bằng lời văn của em?
a. Mở bài: 
- Giới thiệu truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”
- Lí do kể truyện đó.
b. Thân bài: Kể có sáng tạo, thêm từ ngữ, hình ảnh, các yếu tố miêu tả, BC nhưng đảm bảo đủ các sự kiện chính:
(1)  Vua Hùng kén rể.
(2)   Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.
(3)  Vua Hùng ra điều kiện kén rể.
(4)  Sơn Tinh đến trước, được vợ.
(5)  Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.
(6)  Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.
(7)  Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.
c. Kết bài
- Suy nghĩ của em về câu chuyện hoặc về NV chính trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”
* Lưu ý: Các em có thể chọn truyện khác.
III. Luyện viết bài văn
	( GV có thể hướng dẫn HS viết hoàn chỉnh MB, KB và 1 đoạn TB)
1. Mở bài
   Thuở còn thơ, ta đã được nghe bao câu chuyện kể của bà, của mẹ về lịch sử hào hùng của dân tộc, về công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ Quốc của ông cha ta với những truyền thuyết ly kỳ, hấp dẫn. Và có lẽ khi ấy, ai cũng mang trong mình niềm tự hào và ngưỡng mộ những vị anh hùng trong truyền thuyết đó. TT “Sơn Tinh, Thủy Tinh” kể về một vị anh hùng oai phong như thế.
2. Thân bài
- Kể SK thứ nhất: Vua Hùng kén rể. 
- VD: Chuyện kể vào đời Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn tên là Mị Nương. Tương truyền rằng, công chúa có làn da trắng như tuyết, mái tóc dài mượt thướt tha như nước suối chảy, đôi mắt sáng long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời cao. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng xứng đáng. Khi công chúa đến tuổi gả chồng, nhà vua truyền lệnh đi khắp nơi mở hội kén phò mã. Những anh hùng từ khắp nơi đổ về, toàn là người tài hoa tuấn tú mong được kết duyên cùng công chúa nhưng đã mấy tháng trời trôi qua mà chưa có ai ưng ý vua cha, chưa có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của công chúa.
- Các SK tiếp theo dưới sự hướng dẫn của GV, HS hoàn thành bài viết
3. Kết bài
   Câu chuyện đã theo nhân dân ta cả nghìn đời nay, là minh chứng cho chiến thắng của nhân dân hàng năm, cho dù lũ lụt xảy ra nhưng cuối cùng vẫn phải rút, giống như Thủy Tinh có đem nước đánh Sơn Tinh bao nhiêu lần vẫn không thể thắng
                           
                Tiết 9 - Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn, từ phức
I. Nội dung kiến thức
1. Khái niệm về từ
   Mỗi từ được tạo nên từ một tiếng. Tiếng đôi khi sẽ mang một ý nghĩa cụ thể tuy nhiên đôi khi sẽ không rõ ràng về nghĩa. Từ là đơn vị nhỏ nhất trong một câu và được chia thành hai loại đó là từ đơn và từ phức.
2. Từ đơn 
 Từ được tạo thành từ một tiếng thì gọi là từ đơn.
Ví dụ: bàn, ghế, cây, hoa, lá, đẹp, hay….
3. Từ phức 
- Từ phức là từ được cấu thành từ ít nhất hai tiếng hoặc nhiều hơn. 
- VD: Điện thoại, bông hoa, chăm chỉ, cần cù…
- Có 2 loại từ phức:
 +Từ ghép: Được cấu thành từ hai tiếng trở lên và các tiếng có mối quan hệ ngữ nghĩa với nhau
+ Từ láy: Được cấu thành từ hai tiếng trở lên và các tiếng có mối quan hệ về mặt ngữ âm. Trong đó từ láy được chia ra thành hai loại là láy bộ phận và láy toàn bộ.
II. Luyện tập
   Bài tập 
  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về 1 NV trong truyền thuyết, cổ tích mà em đã được đọc, được học. Sau đó chỉ ra ít nhất 2 từ đơn, 2 từ ghép, 2 từ láy?
  (VD nhân vật Thạch Sanh)
a. Hướng dẫn:
- Có thể chọn 1 trong các NV em đã học: Thánh Gióng, Thạch Sanh
- ĐV rõ ràng cả về ND và hình thức
- Dàn ý ĐV:
+ Mở đoạn: Giới thiệu tên  NV, tên truyện Thạch Sanh. VS em chọn NV Thạch Sanh?
+ Thân đoạn: Nêu suy nghĩ của em về NV như: TS có việc làm, tài năng, có phẩm chất gì khiến em ngưỡng mộ. Em học tập được điều gì ở NV?
+ Kết đoạn: Liên hệ bản thân
b. Viết đoạn
VD:  Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Thạch Sanh là câu chuyện mà em thích nhất bởi những ý nghĩa mà nó mang lại. Trong đó, nhân vật Thạch Sanh với phẩm chất tốt đẹp chính là biểu tượng cho ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp, một xã hội công bằng của nhân dân ta từ xưa. Thạch Sanh có một tấm lòng nhân hậu, một tình yêu thương người vô bờ bến và một tinh thần trượng nghĩa cao đẹp. Dù bị đẩy vào những hoàn cảnh khốn cùng với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm hay bị lừa gạt, hãm hại thì Thạch Sanh vẫn không vì thế mà đánh mất đi phẩm chất cao quý của mình. Chàng dũng cảm, bất chấp tất cả để chiến đấu với chằn tinh trong miếu thờ, lại không ngại nguy hiểm mà nhảy xuống hang sâu cứu người. Những khó khăn ấy như càng làm nổi bật tấm lòng vàng của Thạch Sanh. Sau tất cả, Thạch Sanh vẫn tha cho mẹ con Lý Thông và giải quyết nguy cơ chiến tranh bằng biện pháp hòa bình. Có thể nói, Thạch Sanh không chỉ có tài năng hơn người, phi phàm xuất chúng mà còn là một người có tấm lòng nhân hậu, sự vị tha và yêu hòa bình.
c. Chỉ ra 2 từ đơn, 2 từ ghép, 2 từ láy bằng cách gạch chân hoặc ghi chú thích bên dưới
* Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành ĐV trên.
- Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về Sơn Tinh  trong TT “Sơn Tinh, Thủy Tinh”
- Tìm đọc các TT và CT ngoài chương trình, chú ý chủ đề, các sự kiện của truyện và kể hoàn chỉnh câu chuyện.
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